
Từ ngày Đến ngày

1
Hộ kinh doanh billiards 

Ngọc Vip

8024432081/

40B8004834

Số 03 Mạc Thị Bưởi - TDP 

8, TT Ea Drăng, huyện Ea 

H'leo

Hoạt động vui chơi giải trí 

khác chưa phân vào đâu
Phan Công Thế Anh 066083001072 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

2 Nguyễn Thị Hiếu
8456015656/

40B80011645

TDP 7, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Điểm truy cập Internet- 

Game
Nguyễn Thị Hiếu 75072000683 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

3
Hộ Kinh Doanh Bích 

Trang

6001627796/

40B8005358

TDP 8, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo
Dịch vụ tắm hơi, massage Hà Thị Bích Trang 240834229 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

4
Hộ Kinh Doanh Bích Trâm 

Spa

8548097151/

40B8005357

TDP 8, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo
Dịch vụ tắm hơi, massage Hà Thị Bích Trâm 241138415 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

5 Lê Phi Sơn
8073308707/

40B8004282

TDP 13, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Hoạt động vui chơi giải trí 

khác chưa được phân vào 

đâu

Lê Phi Sơn 240932498 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

6
Dịch Vụ Ăn Uống Nam 

Trung

6001556859/ 

40B8004512

TDP 9, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Cung cấp dịch vụ ăn uống 

theo hợp đồng (Dịch vụ tiệc 

cưới)

Nguyễn Đăng Trung 066088002081 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

7
Trung Tâm Tiệc Cưới 

Đông Huệ

6001084878/

40B8004326

TDP 9, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Nhà hàng phục vụ tiệc cưới, 

hội họp.
Trần Văn Đông 001071029608 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

8 Cao Thị Thái Kiều
6000781234/

40B8003331

Số 10 Trường Chinh, TT 

Ea Drăng, huyện Ea H'leo

Nhà hàng phục vụ tiệc cưới, 

hội họp.
Cao Thị Thái Kiều 241925249 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

9
Sân Bóng Đá Trường 

Thịnh

6001168503/

40B8004248

TDP 8, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo
Sân bóng đá mini Nguyễn Thị Cúc 0814682345 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

10
Hộ Kinh Doanh Hoàng 

Minh

6000164464/ 

40B8000666

TDP 5, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Hoạt động vui chơi giải trí 

khác chưa được phân vào 

đâu

Nguyễn Hoàng Minh 240558989 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

Thời gian tạm ngừng 

kinh doanh

Phụ lục

DANH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 (ĐỢT 4)

( Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày         tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh)
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11
Hộ Kinh Doanh Thương 

Thương

6000981522/

40B8006157

Số 12 Nơ Trang Lơng, TT 

Ea Drăng, huyện Ea Hleo

Cắt tóc, làm đầu, gội đầu, 

trang điểm
Nguyễn Thị Thương 240967260 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

12 Bùi Phan Anh Dũng
6001570557/

40B8004615

TDP 7, TT Ea Drăng, 

huyện Ea Hleo

Hoạt động vui chơi giải trí 

khác chưa được phân vào 

đâu

Bùi Phan Anh Dũng 241620278 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

13 Lê Thị Minh Tình
6000783087/

40B8002063

Số 21 Trần Phú, TT Ea 

Drăng, huyện Ea Hleo

Điểm truy cập Internet- 

Game
Lê Thị Minh Tình 240923462 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

14 Spa Út Nga
8316751896/

40B8004457

Số 18 Nơ Trang Lơng, TT 

Ea Drăng, huyện Ea H'leo

Hoạt động dịch vụ phục vụ 

cá nhân khác còn lại chưa 

được phân vào đâu

Huỳnh Thị Thu Nga 066190002062 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

15
Hộ Kinh Doanh Bida 

Khánh

6001581284/

40B8005218

TDP 3, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Hoạt động vui chơi giải trí 

(Bida)
Phùng Xuân Quang 241330971 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

16
Hộ Kinh Doanh Lưu 

Hoàng Sơn

6001591275/

40B8004972

TDP 8, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo
Cắt tóc, làm đầu, gội đầu. Lưu Hoàng Sơn 241115661 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

17
Hộ Kinh Doanh Ngô Đức 

Dương

8435732035/

40B8005281

TDP 8, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Hoạt động vui chơi giải trí 

khác chưa được phân vào 

đâu

Ngô Đức Dương 042070001405 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

18 Spa Thúy Nga
6001544130/

40B8004453

Số 27B Nơ Trang Long, 

TT Ea Drăng, huyện Ea 

Hleo

Hoạt động dịch vụ phục vụ 

cá nhân khác còn lại chưa 

được phân vào đâu

Nguyễn Thị Bích Nga 241231339 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

19 Vũ Xuân Trà
6000726730/

40B8001890

Số 393 Giải Phóng, TT Ea 

Drăng, huyện Ea Hleo
Kinh doanh ăn uống đầy đủ Vũ Xuân Trà 240519857 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

20 Nguyễn Văn Trọng
6001128483/

40B8002996

TDP 6, TT Ea Drăng, 

huyện Ea Hleo

Cung cấp dịch vụ ăn uống 

theo hợp đồng không thường 

xuyên với khách hàng

Nguyễn Văn Trọng 036080016244 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

21 Nguyễn Thị Mỹ Hòa
6000368355/ 

40B8003352

Số 47 Trần Phú, TT Ea 

Drăng, huyện Ea Hleo

Bán lẻ hình thức khác chưa 

được phân vào đâu
Nguyễn Thị Mỹ Hòa 241857652 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

22 Nhà hàng Thanh Loan
8033126595/

40B8004721

Số 09 Phạm Văn Đồng, TT 

Ea Drăng, huyện Ea H'leo

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn 

uống(Tiệc cưới);
Phạm Thị Loan 034175015992 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000
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23 Massage Hải Âu
8478874468/

40B8005254

TDP 13, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo
Mát xa Lê Thị Hoa 240728477 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

24 Trương Công Vũ
8134618723/

40B8005288

TDP 7, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Khu vui chơi giả trí công 

cộng cho trẻ em
Trương Công Vũ 240923161 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

25 Bida Galaxy
8134618459/

40B8004183

TDP 8, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Hoạt động của các cơ sở thể 

thao
Nguyễn Nghiêm 044088010102 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

26
Câu lạc bộ thể hình, thẩm 

mỹ Quỳnh Nhi

6001542743/ 

40B8004422

TDP 9, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Hoạt động của các câu lạc 

bộ thể thao;
Lưu Thị Triệu Châu 064180005592 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

27 Thanh Nhã
6001145545/

40B8003604

Số 29 Nơ Trang Long, TT 

Ea Drăng, huyện Ea H'leo

Cung cấp dịch vụ ăn uống 

theo hợp đồng không thường 

xuyên với khách hàng

Nguyễn Thị Liên 052163001030 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

28 Nguyễn Tấn Hiệu
6000835810/ 

40B8003999

TDP 14, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Hoạt động các câu lạc bộ thể 

thao khác
Nguyễn Tấn Hiệu 240731723 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

29 Nguyễn Văn Đức
8266963412/

40B8004386

TDP 4, TT Ea Drăng, 

huyện Ea H'leo

Hoạt động vui chơi giải trí 

khác chưa được phân vào 

đâu

Nguyễn Văn Đức 240504971 21/7/2021 18/9/2021 3.000.000

Tổng cộng 87.000.000

Tổng số tiền hỗ trợ (cho 29 hộ): 87.000.000 đồng (Tám mươi bảy triệu đồng)

 3


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2021-11-11T13:29:39+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Kèm theo văn bản số 3133/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




